
Mã trận: Giờ:

Số áo TĐ DB K Số áo TĐ DB K

1 Nguyễn Hoài Anh (GK) X 2 Nguyễn Đại Đồng V  

2 Dương Văn Khoa 4 Nguyễn Văn Dũng X

3 Mạc Đức Việt Anh 0 5 Nguyễn Văn Biển 0

5 Nguyễn Minh Tùng V 6 Đào Duy Khánh X

6 Vũ Minh Tuấn 7 Sầm Ngọc Đức V

7 Nguyễn Tiến Duy X 8 Victor Manuel Ormazabal V

8 Bùi Văn Hiếu 9 Phạm Văn Thành V

9 Dyachenko Rodion Sergey V 10 Nguyễn Văn Quyết V

11 Nguyễn Văn Việt X 11 Phạm Thành Lương V

12 Trịnh Hoa Hùng V 12 Dương Thanh Hào X

13 Nguyễn Quang Hải X 13 Trần Văn Kiên V

14 Nguyễn Hải Huy V 14 Nguyễn Hồng Tiến X

17 Mạc Hồng Quân V 15 Nguyễn Minh Hải X

18 Trương Văn Thái Quý 0 16 Nguyễn Thành Chung X

19 Nguyễn Huy Cường V 17 Hoàng Văn Thọ 0

20 Nguyễn Xuân Hùng V 18 Trần Anh Đức (GK) V

22 Lê Ngọc Bảo 0 19 Nguyễn Quang Hải V

26 Huỳnh Tuấn Linh (GK) (C ) V 20 Gonzalo D. Marronkle (C ) V

35 Lê Tuấn Tú 0 23 Nguyễn Hải An X

38 Ngô Đức Thắng X 28 Đỗ Duy Mạnh 0

39 Kizito Geofrey V 29 Phạm Đức Huy X

66 Nguyễn Thanh Hiền V 30 Nguyễn Văn Công (GK) 0

77 Nghiêm Xuân Tú V 33 Phí Minh Long (GK) X

88 Bùi Tiến Dụng 0 39 Hoàng Vũ Olaleye Samson 0

90 Hoàng Tuấn Anh X 87 Arnaud Loris 0

95 Hoàng Văn Hưng (GK) X 88 Đỗ Hùng Dũng V

98 Lâm Thuận 0

Ghi chú: - TĐ: Thi đấu V - DB: Dự bị X - K: Không thi đấu

- Thủ môn (GK) - Đội trưởng (C) - Bị đình chỉ thi đấu

Đã ký

Lê Xuân Vũ Điều phối viên: Lê Hồng Sơn

Trợ lý 1: Nguyễn Long Hải

O

Giám sát trọng tài: Đặng Thanh Hạ

Võ Minh Trí GSTĐ (Ký tên)

Ký tên:    Đã ký

Trọng tài: Ahmad A’Qashah Bin Ahmad Al’Badowe Giám sát trận đấu: Cao Đình Khôi

Trọng tài thứ 4:

Ký tên: Đã ký Ký tên:     Đã ký Ký tên:     Đã ký

Trợ lý 2:

Xếp hạng

tạm thời:

Phan Thanh Hùng Nguyễn Anh Vũ Chu Đình Nghiêm Nguyễn Quốc Hội

HLV trưởng: Trưởng đoàn HLV trưởng: Trưởng đoàn

Điểm

8

Họ và tên Họ và tên

Tuổi trung bình 24.07 Tuổi trung bình 25.11

44 1

Xếp hạng

tạm thời:

Thắng Hòa Thua Điểm Xếp hạng

13 5 6 44 2

Xếp hạng

14 2

Thắng Hòa Thua

Màu trang phục: Xanh- Xanh- Xanh/ TM Đen Màu trang phục: Trắng- Trắng- Trắng/ Xanh lơ

Đội bóng: Than Quảng Ninh Đội bóng: Hà Nội T&T
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